.NUÔI LỢN THỊT TRÊN ĐỆM LÓT SINH HỌC  

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔ HÌNH

1. Tên chủ nhiệm mô hình: Kỹ sư Hoàng Thị Kim Hoa 
2. Cơ quan chủ trì mô hình: Trang trại Đỗ Văn Tùng - xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh  Quảng Bình
3. Cấp quản lý: Cấp tỉnh 
4. Tính cấp thiết của mô hình  

Xã Hải Ninh có 1.215 hộ, 5.163 nhân khẩu, ở độ tuổi lao động có 2.065 người, trong đó: 1.025 lao động nam, 1.040 lao động nữ. Thu nhập bình quân đầu người 17,7 triệu đồng/năm/người. Là một xã ngư nghiệp, ngoài thu nhập về ngư nghiệp và bộ phận nhỏ thu nhập từ tiểu thu công nghiệp, dịch vụ thương mại và nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi thì người dân Hải Ninh hầu như không có nguồn thu nhập nào khác.

Hầu hết diện tích đất của xã là cát trắng rất phù hợp để chăn nuôi lợn và gia cầm, lao động nhàn rỗi nhiều, đồng thời có hệ thống giao thông tại xã Hải Ninh thuận lợi tạo điều kiện hàng hóa lưu thông thuận tiện.

Tuy nhiên việc xử lý ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi lợn gặp rất nhiều khó khăn làm ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt cũng như hoạt động du lịch biển, vì vậy việc thử nghiệm mô hình nuôi lợn thịt trên đệm lót sinh học là việc làm hết sức cấp thiết.

5. Mục tiêu của mô hình   

Nuôi lợn trên đệm lót sinh học nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của lợn trong môi trường nuôi mới. Trên cơ sở đó có sự so sánh về hiệu quả kinh tế và mức độ gây ô nhiễm môi trường giữa phương pháp chăn nuôi lợn  truyền thống và chăn nuôi trên đệm lót sinh học.

Mô hình nuôi lợn thịt trên đệm lót sinh học góp phần giải quyết được một lượng lớn các chất ô nhiễm và giảm đáng kể mùi hôi từ chất thải chăn nuôi, nâng cao chất lượng môi trường sống, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tăng hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi.

6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu mô hình  

- Đối tượng nghiên cứu: Nuôi lợn thịt giống ngoại trên đệm lót sinh học.

- Phạm vi nghiên cứu: Tại Trang trại ông Đỗ Văn Tùng – xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Thời gian nuôi vào mùa hè (từ tháng 4/2014 đến tháng 7/2014), nuôi vào mùa đông (từ tháng 10/2014 đến tháng 1/2015).

7. Phương pháp nghiên cứu mô hình  

- Triển khai mua 100 con giống lợn ngoại/02 lứa (mỗi lứa 50 con), trọng lượng lợn giống bình quân 15 kg/con trên diện tích 02 chuồng nuôi là 75 m2.  

- Theo dõi một số chỉ tiêu: Tỷ lệ sống; độ đồng đều; chỉ tiêu tăng trọng; mùi hôi của chuồng nuôi.

8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của mô hình ứng dụng: 

Trên cơ sở kết quả theo dõi một số chỉ tiêu và hạch toán hiệu quả kinh tế của mô hình, từ đó đề xuất giải pháp ứng dụng và khuyến cáo nhân rộng mô hình ra toàn xã, toàn huyện và tỉnh Quảng Bình nhất là đối với các trang trại có mức độ ô nhiễm môi trường nằm gần các nguồn sinh thủy, các khu dân cư và khu du lịch.

9. Kinh phí thực hiện mô hình  
Tổng kinh phí thực hiện mô hình:                            576.225.000 đồng 

Trong đó: - Từ ngân sách sự nghiệp KH&CN tỉnh: 189.100.000 đồng         

          
     - Nguồn tổ chức, cá nhân: 

         387.125.000 đồng 

10. Thời gian thực hiện: 10 tháng, từ tháng 4/2014 đến tháng 01/2015.
B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA MÔ HÌNH

MỞ ĐẦU
Trong những năm qua, chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh ta đã có những bước phát triển khá về số lượng và chất lượng từng bước được cải thiện, ngày càng được chú trọng phát triển theo hướng chất lượng và có giá trị kinh tế cao. Nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất như xây dựng chuồng trại, trang thiết bị, đầu tư con giống...  áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất cho hiệu quả kinh tế khá cao.

Tuy nhiên, ô nhiễm môi trường gây ra do chăn nuôi gia súc, gia cầm đang là vấn đề được quan tâm. Công nghệ biogas hiện đang được áp dụng phổ biến để xử lý nhưng đã bộc lộ những nhược điểm, đó là tiêu hao quá nhiều nước, vi khuẩn chưa được khống chế hiệu quả, gây nguy cơ cao về bệnh truyền nhiễm.

Phương pháp chăn nuôi trên đệm lót sinh học là phương pháp nuôi dưỡng động vật trên độn lót chuồng có chứa một quần thể các vi sinh vật có thể tồn tại cùng nhau lâu dài trong độn lót, có khả năng phân giải mạnh chất hữu cơ và ức chế các vi sinh vất có hại và gây bệnh nên có tác dụng lên men tiêu hủy phân, nước tiểu làm giảm các khí độc và mùi hôi trong chuồng nuôi tạo môi trường trong sạch không ô nhiễm, ít ruồi muỗi và vi sinh vật gây hại, do đó con vật sống thoải mái, giảm căng thẳng, tăng sinh trưởng và có sức đề kháng cao. Khi nuôi trên đệm lót sinh học thì phân và nước tiểu hầu như bị tiêu hủy nên người ta còn gọi là phương pháp chăn nuôi không chất thải. Đệm lót sinh học đã tạo ra một môi trường mà ở đó động vật nuôi có thể khôi phục bản năng sống tự nhiên của chúng là được tự do đi lại chạy nhảy, tìm kiếm, đào bới… nên phương pháp chăn nuôi trên đệm lót lên men còn được gọi là phương pháp chăn nuôi tự nhiên.

Năm 2014, được sự hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình, sự quan tâm của các ban ngành cấp huyện, trang trại đã thực hiện thành công mô hình “Nuôi lợn thịt trên đệm lót sinh học”.

I. Nội dung thực hiện

1.1. Quy mô 

- Số lượng nuôi lợn thịt (giống lợn ngoại): 100 con lợn giống/ 02 lứa (mỗi lứa 50 con), trọng lượng lợn giống bình quân: 15 kg/con.

- Diện tích chuồng nuôi: 75 m2/02 chuồng nuôi, gồm chuồng nuôi lớn: 45 con/65m2 và chuồng nuôi nhỏ: 5 con/10m2.

1.2. Một số chỉ tiêu theo dõi: Tỷ lệ sống; Độ đồng đều; Chỉ tiêu tăng trọng; Mùi hôi của chuồng nuôi.

II. Kết quả triển khai thực hiện 

2.1. Tập huấn chuyển giao kỹ thuật, tham quan mô hình 

- Cơ quan chủ trì và chủ nhiệm mô hình đã tổ chức tham quan mô hình anh Nguyễn Văn Chiểu (ấp Đức Long 1, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, Đồng Nai), ông Phạm Văn Đức (xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, Đồng Nai).

 - Đã tổ chức tập huấn kỹ thuật cho công nhân làm việc trong trang trại.

2.2. Địa điểm thực hiện mô hình: Trang trại Đỗ Văn Tùng thôn Tân Định xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

2.3. Xây dựng chuồng trại và làm đệm lót 

Để triển khai mô hình nuôi lợn trên đệm lót sinh học, trang trại đã xây dựng chuồng nuôi với diện tích 75 m2 với hệ thống trang thiết bị đảm bảo kỹ thuật.

2.3.1. Chuồng nuôi 
- Nền chuồng xi măng có đục lỗ, mỗi lỗ 4cm, khoảng cách 2 lỗ 30cm.

- Sử dụng hệ thống phun nước làm mát và giữ độ ẩm đệm lót.

- Máng ăn và vòi nước tự động đặt ở 2 phía đối nhau để giúp lợn tăng sự vận động làm đảo trộn chất độn có lợi cho sự lên men.

- Máng ăn tự động (đối với chuồng lớn), máng xây (đối với chuồng nhỏ) đặt cao hơn mặt đệm lót khoảng 20cm để tránh chất độn rơi vào thức ăn.

- Dùng máng dưới vòi nước tự động để tránh nước chảy vào đệm lót.

2.3.2. Nguyên vật liệu làm đệm lót sinh học: Dùng cho 75m2
- Mùn cưa 50% + 50% trấu với thể tích 45m3 + chế phẩm vi sinh BALASA-N01: 8kg + bột ngô: 140 kg.

- Thùng to (200 lít): 2 cái; Xô, thùng, chậu nhựa: 2 cái mỗi loại; Máy bơm: 2 cái; Cào răng cưa, cuốc: 2-3 cái; Bạt, nilon để đậy đệm lót.

2.3.3. Cách chế 400 lit dịch men:
Trộn đều 1kg chế phẩm BALASA-N01 với 15 kg bột ngô, sau đó cho vào thùng, cho từ từ nước sạch vào, khuấy đều cho bột ngấm đều nước. Thêm nước cho đủ 200 lít khuấy đều, để 1-2 giờ sau đó đậy kín. (làm 2 thùng)

Để ở chỗ ấm trong thời gian trên 24 giờ là có thể dùng được. 

3.4. Cách làm đệm lót: Với  độ dày 50-60cm
Bước 1: Lấy 2kg chế phẩm BALASA-N01 trộn với 40 kg ngô cho vào 15 lít dịch men, xoa cho ẩm đều (nắm tay vào khi bỏ ra bột không bị rời ra).

Bước 2: Lớp 1: Rải lớp trấu dầy 30 cm. Làm ẩm lớp trấu bằng nước sau đó tưới 400 lít dịch men đã làm ở trên. Rắc đều số bột ngô trong dịch men và bột ngô làm ở bước 1 lên trên bề mặt, dùng cào cào cho đều. Lấy bạt đậy kín toàn bộ bề mặt (khoảng 01 ngày).

Tiếp tục chế 400 lit dịch men và làm bột ngô như bước 1 trên.

Bước 3: Lớp 2: Rải tiếp 30 cm mùn cưa (sau 01 ngày làm lớp 1). Làm ẩm lớp mùn cưa bằng nước sau đó tưới 400 lít dịch men đã làm ở trên. Rắc đều số bột ngô trong dịch men và bột ngô lên trên bề mặt, dùng cào cào cho đều. Lấy bạt đậy kín toàn bộ bề mặt.

Bước 4 : Đậy kín toàn bộ bề mặt bằng bạt hoặc bằng ni-lon (2 ngày) 

Khi mở lớp bạt ra nếu lớp độn chuồng có mùi thơm (mùi rượu) thì men hoạt động tốt có thể sử dụng được. Phải để thông thoáng 01 ngày rồi thả lợn vào nuôi

Sau khi xuất chuồng của lứa đầu, để thả tiếp lứa thứ 2 thì cần phải bổ sung thêm 20 cm đệm lót.

2.4. Thả giống 

- Con giống khi thả vào nuôi được tiêm phòng đầy đủ các loại vacxin.

Trang trại thực hiện nuôi 2 lứa  (quy mô 50 con/lứa).

- Thả lứa thứ nhất vào ngày 10/4/2014 và xuất chuồng ngày 15/7/2014 trọng lượng đạt trung bình 97 kg/con.

- Thả lứa thứ hai vào ngày 02/10/2014 và xuất chuồng ngày 05/01/2015 trọng lượng đạt trung bình 96,5 kg/con.

2.5. Đánh giá quá trình thực hiện và tổ chức hội nghị đầu bờ

- Chủ nhiệm mô hình theo dõi chỉ đạo chủ trang trại thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật, thường xuyên theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển, bệnh tật và vấn đề môi trường trong chuồng nuôi cũng như môi trường xung quanh chuồng nuôi. Ghi chép đầy đủ các thông tin. 

- Tổ chức hội nghị đầu bờ vào ngày 19 tháng 12 năm 2014 tại hội trường thôn Tân Định, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh với 50 đại biểu tham gia.

III. Kết quả đạt được

3.1. Kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh 
Lợn giống được tiêm phòng các loại vacxin tam liên, res-vac (vacxin phòng các bệnh viêm phổi địa phương), xổ giun, sán thả vào chuồng nuôi sử dụng đệm lót sinh học, do chuyển đổi môi trường nuôi nên trong 3 ngày đầu cần trộn thuốc Amci-coli (1g/5kg tăng trọng) để phòng lợn bị đau bụng.

3.2. Kết quả sinh trưởng và phát triển 
Qua kiểm tra, theo dõi chúng tôi nhận thấy đệm lót sinh học sử dụng chế phẩm sinh học (Balasa N01) có tác dụng khử mùi hôi thối từ phân, nước tiểu rất tốt, môi trường trong chuồng nuôi cũng như các vùng xung quanh chuồng không có mùi hôi. Đàn lợn sinh trưởng và phát triển tốt, không có dịch bệnh xảy ra.

Nuôi lợn trên đệm lót sinh học có tỷ lệ sống cao (đạt 100%), hệ số tiêu tốn thức ăn thấp 2,1 kg thức ăn/1kg tăng trọng, trong đó ở chuồng lớn 2,098kg thức ăn/kg tăng trọng, chuồng nhỏ 2,12kg thức ăn/kg tăng trọng (So với nuôi lợn truyền thống hệ số tiêu tốn thức ăn khoảng 2,2-2,4 kg thức ăn/1kg tăng trọng). Như vậy so với chỉ tiêu đề ra lợi được 280 kg thức ăn/100 con lợn..

Trọng lượng lợn nuôi ở chuồng nhỏ và chuồng to tương đương nhau, tuy nhiên ở chuồng nhỏ do diện tích hẹp, máng ăn xây nên khi cho ăn đệm lót vào trong máng, thức ăn bị lợn ủi ra ngoài nhiều gây lãng phí do đó hệ số tiêu tốn thức ăn cao hơn chuồng nuôi lớn. (nên nuôi chuồng diện tích khoảng 15-20 m2, sử dụng máng ăn, máng uống tự động).

Qua 2 lứa nuôi ở 2 mùa chúng tôi nhận thấy hệ số tiêu tốn thức ăn và trọng lượng lợn tương đương nhau. Tuy nhiên về mùa hè lượng điện và lượng nước tiêu tốn nhiều hơn. Cụ thể:

Lượng điện tiêu tốn:

Lứa 1: Thời gian thả (từ tháng 4 đến tháng 7): đây là thời gian nóng nhất trong năm. Ở giai đoạn nuôi này, mỗi ngày phải sử dụng quạt, bét phun nước 3 lần: 10 giờ sáng, 2 giờ chiều, 7-8 giờ tối, mỗi lần 1 giờ. Nên lượng điện tiêu tốn ngang so với nuôi lợn truyền thống dùng máy bơm để dội chuồng. 

Lứa 2: Thời gian thả từ tháng 10/2014 đến tháng 1/2015: thời tiết mát nên không sử dụng điện để làm mát chuồng. Tiết kiệm được 80% so với nuôi lợn truyền thống.

Lượng nước tiêu tốn: Do không phải dội chuồng, tắm cho lợn nên tiết kiệm được 80% so với nuôi lợn truyền thống.

Công lao động: Nuôi lợn trên đệm lót lên men, công nhân chỉ phải đổ thức ăn cho lợn, cào phân cho đều trên đệm lót để tạo thói quen cho lợn thải phân rải rác để men phân huỷ hết phân. Ước tính công lao động tiết kiệm được 70%.

Vấn đề ô nhiễm môi trường:

Trung bình mỗi ngày 1 heo lứa thải 1 - 1,3 kg phân và 1 lít nước tiểu; heo nặng từ 60 - 100 kg thải 5 - 8 kg phân và 2,5 - 4,5 lít nước tiểu, với lượng phân và nước tiểu như trên nếu xử lý không tốt sẽ gây ô nhiễm môi trường, sử dụng Bioga chỉ có thể giải quyết lượng phân và nước tiểu cho 7-10 con lợn. Trong khi đó, sử dụng đệm lót lên men lượng phân và nước tiểu lợn thải ra sẽ nuôi vi khuẩn men sinh học phát triển, sau đó chính lớp men sinh học sẽ phân hủy toàn bộ phân và nước tiểu làm mất hết mùi hôi. 

IV. Hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường

4.1. Hiệu quả kinh tế của mô hình 
Qua kết quả nuôi lợn thịt trên đệm lót sinh học (02 lứa) với số lượng 100 con cho lãi là 55.447.000 đồng. Trong khi đó nuôi lợn thịt theo kiểu truyền thống trước đây chỉ cho lãi khoảng 50.000.000 đồng/100 con lợn.


Sau khi bán lợn, có thể sử dụng phân làm phân bón cho cây trồng. Sau mỗi lứa lợn thu được khoảng 1 tấn phân bón (trị giá 4.500.000 đồng). 

4.2. Hiệu quả xã hội và môi trường

- Cải thiện môi trường sống cho người lao động, giảm mùi hôi thối, giảm khí độc trong chuồng nuôi, tạo môi trường sống tốt cho gia súc. 

- Tạo cơ hội phát triển chăn nuôi ngay ở nơi dân cư đông đúc mà không ảnh hưởng đến môi trường nước ngầm cũng như đến các khu du lịch biển.

4.3. Phương án phát triển của mô hình sau khi kết thúc

- Sau khi mô hình kết thúc chủ trang trại sẽ tiếp tục nuôi lợn thịt trên đệm lót sinh học với quy mô 150 m2, với số lượng đàn lợn 100 con.

- Tuyên truyền ứng dụng phương pháp chăn nuôi lợn theo phương pháp sử dụng đệm lót sinh học và khuyến cáo các hộ chăn nuôi, các trang trại chăn nuôi cùng thực hiện đặc biệt là các trang trại gần khu dân cư.

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

1. Kết luận 
Phương pháp chăn nuôi trên đệm lót sinh học làm giảm các khí độc và mùi hôi trong chuồng nuôi tạo môi trường trong sạch không ô nhiễm, ít ruồi muỗi và vi sinh vật gây hại, do đó con vật sống thoải mái, giảm căng thẳng, tăng sinh trưởng và có sức đề kháng cao.

Tuy nhiên, quần thể vi sinh vật chỉ hoạt động được khi đệm lót có ẩm độ khoảng 20%-25%, do đó ở những vùng thấp trũng, chuồng nuôi bị ngập lụt thì không thể nuôi lợn trên nền đệm lót sinh học được. Trong điều kiện chuồng nuôi ướt quá hoặc khô quá vi sinh vật không hoạt động được nên lớp đệm lót bị hỏng.

2. Kiến nghị 
Để khẳng định hiệu quả của chế phẩm sinh học (Balasa N01) làm lớp đệm chuồng trong chăn nuôi, đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí để nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh.

Tổng thuật: Trần Thanh Hải
